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1 19125003 Huỳnh Lâm Hải Đăng 9.13 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 27,759,480 27,759,480 TT

2 19125059 Trịnh Văn Minh 9.55 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 23,227,320 23,227,320 TT

3 19125075 Lâm Bích Vân 9.35 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 21,291,710 21,291,710 TT

4 19125106 Huỳnh Tuấn Lực 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 23,227,320 23,227,320 TT

5 19125135 Lê Thanh Danh 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 23,227,320 23,227,320 TT

6 19126006 Vũ Đức Hưng 7.2 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 11,000,000 11,000,000 VP

7 19126049 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 8.48 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 11,000,000 11,000,000 VP

8 19127039 Trần Hoàng Kim 8.5 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

9 19127041 Lê Thị Phương Linh 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

10 19127059 Lê Hoàng Phúc 9.3 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

11 19127094 Phạm Ngọc Thiên Ân 9.5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

12 19127107 Nguyễn Thu Thảo Châu 8.4 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

13 19127120 Ngô Nhật Du 9.2 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

14 19127132 Trần Quang Duy 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

15 19127189 Hồ Lâm Bảo Khuyên 8.6 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

16 19127273 Huỳnh Thị Mỹ Thanh 8.7 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

17 19127334 Trần Đông Ba 9.02 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

18 19127355 Nguyễn Đức Đạt 8.5 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

19 19127363 Lê Văn Đông 8.96 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

20 19127372 Đặng Nguyễn Duy 9.5 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

21 19127399 Huỳnh Cao Nhật Hiếu 8.9 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

22 19127422 Nguyễn Đức Huy 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

23 19127463 Nguyễn Hoàng Long 9.85 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

24 19127476 Trần Thị Huế Minh 9.12 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

25 19127478 Bùi Huỳnh Trung Nam 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

26 19127485 Lê Thành Ngọc 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC
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27 19127519 Nguyễn Ngọc Phước 8.73 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

28 19127523 Đặng Nguyễn Minh Quân 9.07 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

29 19127563 Nguyễn Hoàng Thông 9 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

30 19127568 Nguyễn Thị Minh Thu 8.52 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

31 19127622 Ngô Trường Tuyển 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

32 19127630 Trần Quốc Việt 8.2 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

33 19127644 Chung Kim Khánh 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

34 19127645 Bùi Đăng Khoa 9.3 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

35 19127651 Trần Anh Túc 9.6 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

36 20125005 Lê Bảo Hiệp 9.63 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 31,068,720 31,068,720 TT

37 20125030 Lê Minh Hoàng 9.48 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 31,068,720 31,068,720 TT

38 20125033 Lê Minh Huân 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 31,068,720 31,068,720 TT

39 20125039 Trần Minh Nam 9.68 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 25,890,600 25,890,600 TT

40 20126038 Nguyễn Hồ Trung Hiếu 8.03 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 16,270,200 16,270,200 VP

41 20126045 Vũ Hoài Nam 8.24 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 16,270,200 16,270,200 VP

42 20126051 Nguyễn Quốc Phát 7.61 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 16,270,200 16,270,200 VP

43 20127007 Huỳnh Minh Chiến 9.57 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

44 20127039 Trần Đàm Gia Huy 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

45 20127043 Nguyễn Thoại Đăng Khoa 9.57 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

46 20127058 Lê Hồ Bảo Nhật 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

47 20127091 Lê Trọng Anh Tú 9.77 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

48 20127100 Nguyễn Trịnh Như Ý 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

49 20127131 Nguyễn Tuấn Đạt 9.53 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

50 20127135 Trần Huỳnh Ngọc Diệp 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,683,300 9,683,300 CLC

51 20127258 Hoàng Phước Nguyên 9.18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,975,200 19,975,200 CLC

52 20127282 Nguyễn Hoàng Phúc 9.57 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

53 20127305 Trần Thảo Quyên 9.15 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 10,563,600 10,563,600 CLC

54 20127329 Bùi Quang Thành 9.33 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

55 20127370 Mai Quý Trung 9.33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

56 20127439 Nguyễn Hoài Duy Anh 9.45 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,683,300 9,683,300 CLC
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57 20127495 Thái Chí Hiện 9.37 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

58 20127524 Phan Tuấn Khải 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

59 20127525 Đinh Nguyễn Duy Khang 9.25 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 10,563,600 10,563,600 CLC

60 20127533 Lê Đăng Khoa 9.47 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

61 20127560 Phạm Trần Trung Lượng 9.43 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

62 20127564 Trần Tuấn Minh 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 10,563,600 10,563,600 CLC

63 20127597 Bùi Tấn Phương 9.4 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,310,600 18,310,600 CLC

64 20127629 Lăng Thảo Thảo 9.13 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

65 20127640 Ngô Đông Thức 9.17 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

66 20127641 Đặng Ngọc Tiến 9.23 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

67 20127643 Trương Gia Tiến 9.48 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,310,600 18,310,600 CLC

68 20127655 Trần Quốc Trung 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,975,200 19,975,200 CLC

69 20127659 Nguyễn Quốc Tuấn 9.53 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

70 20127664 Nguyễn Văn Việt 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

71 21125054 Trần Kim Phát 9.61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 22,632,480 22,632,480 TT

72 21125060 Nguyễn Minh Quang 9.77 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 22,632,480 22,632,480 TT

73 21125090 Trần Thiên Phúc 9.42 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 22,632,480 22,632,480 TT

74 21125155 Diệp Tường Nghiêm 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 22,632,480 22,632,480 TT

75 21125170 Hồ Ngọc Vĩnh Phát 9.54 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 22,632,480 22,632,480 TT

76 21126005 Hồ Nguyễn Minh Thư 9.57 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,083,750 15,083,750 VP

77 21126020 Trương Hoàng Kha 9.21 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,083,750 15,083,750 VP

78 21126046 Thái Văn Vinh 9.54 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,083,750 15,083,750 VP

79 21126050 Nguyễn Hoàng Anh 9.49 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,083,750 15,083,750 VP

80 21126075 Nguyễn Dũng Minh 9.64 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,083,750 15,083,750 VP

81 21127021 Trương Văn Chí 9.66 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

82 21127069 Phan Thái Khang 9.44 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

83 21127071 Nguyễn Công Khanh 9.26 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

84 21127089 Nguyễn Tuấn Kiệt 9.61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC
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85 21127122 Hồ Thanh Nhân 9.36 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

86 21127142 Lạc Thiệu Quân 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

87 21127171 Trần Gia Thịnh 9.63 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

88 21127189 Đinh Quý Triều 9.59 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

89 21127232 Nguyễn Thanh Bình 9.5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

90 21127335 Sầm Phan Hoài Lâm 9.34 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

91 21127341 Ngô Ngọc Liên 9.69 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,138,300 14,138,300 CLC

92 21127407 Trần Minh Quang 9.56 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

93 21127453 Hoàng Anh Trà 9.76 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

94 21127462 Mạc Tuấn Trung 9.46 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

95 21127560 Nguyễn Bảo Tuấn 9.37 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

96 21127618 Nguyễn Khang Hy 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

97 21127631 Vũ Anh Khoa 9.24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

98 21127657 Nguyễn Khánh Nhân 9.36 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

99 21127661 Fa Ngọc Uyển Nhi 9.31 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

100 21127727 Nguyễn Thị Khánh Lam 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,423,600 15,423,600 CLC

101 21127730 Hoàng Lê Cát Thanh 9.33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

102 21127739 Vũ Minh Phát 9.83 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,731,200 14,731,200 CLC

103 21127740 Đoàn Nam Thắng 9.64 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 16,651,200 16,651,200 CLC

104 22125006 Ngô Hoàng Bách 8.89 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

105 22125013 Lê Văn Cường 8.92 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

106 22125015 Trương Minh Đạt 9.39 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

107 22125018 Lâm Thành Duy 8.94 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

108 22125052 Nguyễn Minh Luân 9.02 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,606,360 18,606,360 TT

109 22125074 Lê Đức Phú 9.12 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

110 22125075 Nguyễn Duy Phúc 9.18 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 15,505,300 1,550,530

SV đã nhận HB 

Đầu vào (100% 

học phí thực đóng)

TT

111 22125077 Nguyễn Hoàng Phúc 9.35 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,606,360 18,606,360 TT

112 22125084 Nguyễn Trọng Quý 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

113 22125118 Phạm Ngọc Phương Uyên 8.88 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 15,295,830 15,295,830 TT
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114 22125121 Đinh Hoàng Việt 8.92 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 17,055,830 17,055,830 TT

115 22127001 Nguyễn Minh An 9.21 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

116 22127015 Nguyễn Quốc Anh 9.08 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

117 22127029 Lê Nguyễn Gia Bảo 9.61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

118 22127060 Lê Hoàng Đạt 9.19 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

119 22127096 Trần Phúc Hải 9.73 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 20,129,400 20,129,400 CLC

120 22127114 Phạm Hà Hiếu 9.51 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

121 22127115 Trần Trung Hiếu 9.13 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

122 22127132 Lý Nghị Hoằng 9.34 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

123 22127154 Nguyễn Gia Huy 9.23 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

124 22127190 Phạm Nguyên Khánh 9.21 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

125 22127196 Lê Ngọc Anh Khoa 9.07 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

126 22127219 Huỳnh Cao Tuấn Kiệt 9.37 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

127 22127220 Nguyễn Anh Kiệt 9.45 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

128 22127222 Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt 9.31 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

129 22127249 Trần Thanh Long 9.33 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

130 22127255 Lý Đình Minh Mẫn 9.21 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

131 22127269 Nguyễn Nhật Minh 9.37 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

132 22127270 Nguyễn Quang Minh 9.02 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

133 22127280 Đoàn Đặng Phương Nam 9.57 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

134 22127309 Nguyễn Minh Nhật 9.07 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

135 22127320 Bùi Tá Phát 9.05 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

136 22127345 Nguyễn Hồng Quân 9.64 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,996,950 13,996,950 CLC

137 22127360 Võ Nguyễn Phương Quỳnh 9.06 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

138 22127398 Nguyễn Văn Minh Thiện 9.05 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

139 22127476 Đặng Triệu Kha 9.11 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC

140 22127488 Trương Thanh Toàn 9.49 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,269,400 15,269,400 CLC


